
 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 1199/TB-HĐTD ngày 14/09/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức) 

 

A. CHUYÊN NGÀNH Y 

1. Văn bản pháp luật chuyên ngành y:  

Dành cho các vị trí việc làm: Khám bệnh, chữa bệnh; Chẩn đoán hình ảnh; Khám 

chữa bệnh YHCT; Điều dưỡng; Xét nghiệm; Trang thiết bị y tế; Kiểm soát nhiễm 

khuẩn. 

1.1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009. 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

- Điều 6. Các hành vi bị cấm 

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH 

CHƯƠNG III: NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

- Mục 1. Điều kiện đối với người hành nghề 

- Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề 

- Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam 

- Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành 

- Điều 25. Chứng chỉ hành nghề 

- Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề 

- Mục 3. Quyền của người hành nghề 

- Mục 4. Nghĩa vụ của người hành nghề 

CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM 

BỆNH, CHỮA BỆNH 

- Điều 57. Điều trị ngoại trú 

- Điều 59. Hồ sơ bệnh án 

- Điều 60. Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú 

- Điều 62. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1.2. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, ngày 21/11/2007 

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 3. Phân loại bệnh truyền nhiễm 
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- Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

- Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

- Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

CHƯƠNG 2: PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

- Mục 2. Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm 

- Mục 3. Giám sát bệnh truyền nhiễm 

- Mục 4. An toàn sinh học trong xét nghiệm 

- Mục 5. Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh 

- Mục 6. Phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Điều 31. Biện pháp phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

- Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phòng lây nhiễm 

bệnh truyền nhiễm 

- Điều 33. Trách nhiệm của thầy thuốc và nhân viên y tế trong phòng lây nhiễm 

bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

CHƯƠNG 4: CHỐNG DỊCH 

- Điều 50. Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch 

- Điều 51. Các biện pháp bảo vệ cá nhân 

- Điều 59. Chế độ đối với người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và 

người tham gia chống dịch 

1.3. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

CHƯƠNG 5: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN KỸ 

THUẬT CHẤT LƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. 

- Điều 9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1.4. Thông tư số 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

CHƯƠNG 2. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1.5. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

1.6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 
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CHƯƠNG II: NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ 

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

- Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế 

- Điều 15. Khen thưởng 

- Điều 16. Xử lý vi phạm 

1.7. Quyết định số 2088/BYT-QĐ, ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định về y đức”. 

 

1.8. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

- Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

- Điều 8. Chức danh nghề nghiệp 

CHƯƠNG II: QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC 

CHƯƠNG III: TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

- Mục 3. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm của viên 

chức 

- Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm 

1.9. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

- Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

- Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

- Điều 7. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 

- Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

CHƯƠNG II. PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ 

- Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

- Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch 

- Điều 11. Hình thức công khai 

- Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 

CHƯƠNG III. PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ 

- Điều 55. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 
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- Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

- Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 67. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 68. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

CHƯƠNG IV. XỬ LÝ THAM NHŨNG VÀ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

- Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng 

- Điều 93. Xử lý tài sản tham nhũng 

- Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

2. Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

2.1. Khám bệnh, chữa bệnh (Bác sĩ hạng III) 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về đơn 

thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

- Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy 

định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

- Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 

18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về đơn thuốc và 

việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 

27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định kê đơn 

thuốc bằng hình thức điện tử. 

- Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc”. 

- Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em”  

- Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/7/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành 

hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.  

- Quyết định số 2609/QĐ-BYT, ngày 20/6/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh. 

- Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não” 

2.2. Chẩn đoán hình ảnh (Bác sĩ CĐHA) 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa 

học công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 
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- Điều 5. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

- Điều 14. Đào tạo an toàn bức xạ 

- Điều 18. Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ y tế 

- Điều 20. Kiểm soát chiếu xạ y tế 

- Điều 22. Ứng phó sự cố bức xạ 

2.3. Khám bệnh, chữa bệnh YHCT (Bác sĩ hạng III, Ys YHCT) 

- Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn 

thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyển, thuốc dược liệu 

với thuốc hóa dược. 

- Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành Tài liệu “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 

Châm cứu”: Các quy trình nhóm A - Kỹ thuật chung (14) 

2.4. Phòng chống dịch  

- Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng 

dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng” 

- Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue”  

2.5. Điều dưỡng hành chính, Điều dưỡng chăm sóc (Điều dưỡng hạng III, 

hạng IV) 

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT, ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động Điều dưỡng trong bệnh viện.  

- Thông tư số 26/2013/TT-BYT, ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn hoạt động truyền máu. 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về việc 

phe duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Quyết định số 1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh (tập II)  

CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN  

Kỹ thuật số 21: Kỹ thuật truyền máu 

Kỹ thuật số 37: Cấp cứu và điều trị bỏng do acid 

Kỹ thuật số 39: Cấp cứu điện giật 

Kỹ thuật số 40: Cấp cứu đuối nước 

Kỹ thuật số 47: Thủ thuật Hiemlich 

Kỹ thuật số 48: Kỹ thuật cố định tạm thời gẫy cột sống cổ 

Kỹ thuật số 53: Kỹ thuật cố định tạm thời gẫy xương đùi kín 
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Kỹ thuật số 55: Kỹ thuật cố định tạm thời gẫy xương cẳng chân 

Kỹ thuật số 56: Kỹ thuật cố định tạm thời gẫy xương cẳng tay 

Kỹ thuật số 57: Kỹ thuật cố định tạm thời gẫy xương cánh tay 

2.6. Xét nghiệm (Bác sĩ, Kỹ thuật y hạng III, hạng IV) 

- Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực 

hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 49/2018/TT-BYT, ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt 

động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

2.7. Trang thiết bị y tế 

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang 

thiết bị y tế. 

2.8. Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

CHƯƠNG 3.  HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

B. CHUYÊN NGÀNH DƯỢC 

1. Văn bản pháp luật chuyên ngành Dược:  

1.1. Luật Dược số 105/2016/QH13, ngày 06/4/2016. 

- Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm 

- Điều 7. Chính sách của Nhà nước về dược 

- Điều 11. Vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược 

- Điều 13. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

- Điều 28. Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược 

- Điều 30. Quyền của người hành nghề dược 

- Điều 31. Nghĩa vụ của người hành nghề dược 

- Điều 62. Các trường hợp thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

1.2. Thông tư số 23/2011/TT-BYT, ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

1.3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT, ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy 

định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế. 

1.4. Thông tư số 08/2021/TT-BYT, ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế ban hành 

nguyên tắc đạo đức hành nghề Dược 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ 

CHƯƠNG 3. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-01-2013-tt-byt-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-chat-luong-xet-nghiem-164494.aspx
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- Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế 

- Điều 15. Khen thưởng 

- Điều 16. Xử lý vi phạm 

1.5. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 

Luật số 52/2019/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công 

chức và luật viên chức. 

 CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

- Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

- Điều 8. Chức danh nghề nghiệp 

 CHƯƠNG 2. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC 

1.6. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 

CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

- Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

- Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

CHƯƠNG 2. PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ 

- Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

- Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch 

- Điều 11. Hình thức công khai 

CHƯƠNG 3. PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ 

- Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

- Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 67. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 68. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

2. Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ  

2.1. Công tác Dược (Dược hạng III) 

 Thông tư số 22/2011/TT-BYT, ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa Dược Bệnh viện. 

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT; CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA 

CÁC CHỨC DANH TRONG KHOA DƯỢC 
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CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KHOA DƯỢC 

- Điều 14. Lập kế hoạch và tổ chức cung ứng thuốc  

- Điều 15. Theo dõi và quản lý nhập, xuất thuốc 

- Điều 17. Quy định về bảo quản thuốc 

- Điều 19. Thông tin thuốc, tư vấn sử dụng thuốc 

 Thông tư số 21/2013/TT-BYT, ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện. 

CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG 

- Điều 3. Chức năng 

- Điều 4. Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện 

- Điều 5. Xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện 

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

 Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê 

duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030”. 

Phần I. Quan điểm phát triển 

2.2. Cấp phát thuốc (Dược hạng IV) 

Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế Ban hành danh mục và 

tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất 

đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. 

- Điều 2. Cấu trúc danh mục thuốc và phân hạng sử dụng 

- Điều 3. Nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham 

gia bảo hiểm y tế 

 Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

- Điều 2: Giải thích từ ngữ 

Phụ lục I: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Phụ lục IV: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc đối với đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục 

thuốc thiết yếu 

- Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính 

phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

CHƯƠNG 1: QUY DỊNH CHUNG 
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CHƯƠNG 2: BẢO QUẢN, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG, 

HỦY, GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN, BÁO CÁO VỀ THUỐC, NGUYÊN LIỆU 

LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

CHƯƠNG 3. CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ 

- Điều 15. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở bán lẻ 

C. CHUYÊN NGÀNH KHÁC 

1. Văn bản pháp luật chung 

1.1. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy 

định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế. 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ 

CHƯƠNG 3. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

- Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế 

- Điều 15. Khen thưởng 

- Điều 16. Xử lý vi phạm 

1.2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 

CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

- Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

- Điều 8. Chức danh nghề nghiệp 

CHƯƠNG 2. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC 

1.3. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 

CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

- Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

- Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

CHƯƠNG 2. PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ 

- Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

- Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch 

- Điều 11. Hình thức công khai 

CHƯƠNG 3. PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ 

- Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

- Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 
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- Điều 67. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 68. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

- Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  

2.1. Công tác Tài chính kế toán (Kế toán hạng III, hạng IV) 

 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

- Điều 4. Nhiệm vụ kế toán 

- Điều 5. Yêu cầu kế toán 

- Điều 7. Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán 

- Điều 8. Đối tượng kế toán 

- Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm 

 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- Điều 5. Phạm vi ngân sách nhà nước 

- Điều 13. Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

- Điều 41. Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 

2.2. Công tác hành chính: 

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư  

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ VĂN BẢN 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Nguyễn Duy Tân 

 

 


